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TUẦN 23                        Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2025
Sáng: 	                        Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
SHDC: TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Chơi trò chơi Rung chuông vàng về chủ đề Tự bảo vệ bản thân. Lắng nghe câu hỏi đưa ra phương án ứng phó với các tình huống có nguy cơ bị xâm hại.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực giao tiếp và hợp tác, tư duy: Nhận biết được nguy cơ bị xâm hại
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu thương giúp đỡ , chia sẻ với mọi người.Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, rèn luyện. Phẩm chất trách nhiệm: Thực hiện phòng tránh bị xâm hại
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1.Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi chép, vật liệu dụng cụ phục vụ cho việc học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	− GV yêu cầu HS chỉnh lại quần áo, tóc tai để chuẩn bị làm lễ chào cờ.
- GV cho HS chào cờ.
	- HS quan sát, thực hiện.


	2. Sinh hoạt dưới cờ: Tự bảo vệ bản thân
- Mục tiêu: Chơi trò chơi Rung chuông vàng về chủ đề Tự bảo vệ bản thân. Lắng nghe câu hỏi đưa ra phương án ứng phó với các tình huống có nguy cơ bị xâm hại.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS Tham gia Chơi trò chơi Rung chuông vàng về chủ đề Tự bảo vệ bản thân. Lắng nghe câu hỏi đưa ra phương án ứng phó với các tình huống có nguy cơ bị xâm hại.
   
[image: ]
- GV cho học sinh tham gia và chia sẻ suy nghĩ của bản thân sau khi tham gia 
	- HS xem.

- Các nhóm lên thực hiện Tham gia Chơi trò chơi Rung chuông vàng về chủ đề Tự bảo vệ bản thân. Lắng nghe câu hỏi đưa ra phương án ứng phó với các tình huống có nguy cơ bị xâm hại và chia sẻ suy nghĩ của mình sau  buổi tham gia biểu diễn


- HS lắng nghe.

	3.  Vận dụng.trải nghiệm
- Mục tiêu: Củng cố, dặn dò
- Cách tiến hành:

	- HS nêu cảm nhận của mình sau buổi sinh hoạt.
- HS lắng nghe.
	GV tóm tắt nội dung chính



------------------------------------------------
Tiết 2: Toán
LUYỆN TẬP – TRANG 30
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Tính được số trung bình cộng của hai hay nhiều số.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

Câu 1: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào?

Câu 2: Tìm số trung bình cộng của các số 20 và 40.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho các số hạng.
 Số trung bình cộng của 20 và 40 là:
            ( 20 + 40) : 2 =  30

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Tính được số trung bình cộng của ba số, năm số.
- Tính được mỗi bao thóc nặng bao nhiêu kg.
- Tính được một ngày Rô- bốt làm được bao nhiêu giày
- Tìm được số ban đầu Rô - bốt viết là số bao nhiêu
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Số? (Làm việc cá nhân) Tìm số ghi ở mỗi nhụy hoa, biết số ghi ở nhụy hoa bằng trung bình  cộng của  các số ghi ở cánh hoa
-  Yêu cầu học sinh làm vào vở 


- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Giải bài toán (Làm việc nhóm 2) 
- GV gọi HS nêu bài toán?
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?
- Muốn tính trung bình 1 bao nặng bao nhiêu kg ta làm như thế nào?




- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở. 









- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV hướng dẫn học sinh làm cách ngắn gọn.
- Ta có thể gộp 3 phép tính làm của bài trên thành 1 phép tính.
(Lưu ý: Với phép tính này ta phải đặt số kg thóc của 8 bao thóc tẻ và 4 bao thóc nếp trước  sau đó chia cho tổng số bao thóc tẻ và thóc nếp )
Bài 3: Giải bài toán (Làm việc nhóm 4) 
- GV gọi HS nêu bài toán?
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?
+ Làm thế nào để tính số bánh trung bình mỗi ngày của Rô-bốt làm được?
+ Làm thế nào tính được số bánh Rô- bốt làm trong ngày thứ 2?

- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở. 






- GV cho HS làm theo nhóm.
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4. Quan sát và trả lời câu hỏi (Làm việc cá nhân) 
- GV mời 2 HS đón vai nhân vật nếu bài toán
+ Đề bài cho biết gì ? 


+ Chúng ta cần tính gì?
+ Muốn tìm được số Rô-bốt viết ta làm như thế nào?





- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
	  HS nêu cách làm:
Nhụy hoa thứ nhất có số là:
    (28 + 24 +26) : 3 = 26
Nhụy hoa thứ hai có số là:
    ( 15 + 17 +19 + 21 +13) : 5 = 17
- Hs trình bày
- HS nghe rút kinh nghiệm

- HS lần lượt làm việc trên vở 
- Hs nêu bài toán
 + 8 bao thóc tẻ nặng 400 kg
 + 4 bao thóa nếp nặng 224 kg
- Trung bình 1 bao  …? kg
- Tính số kg của 8 bao thóc tẻ và 4 bao thóc nếp.
- Tính tổng số bao thóc của thóc nếp và thóc tẻ.
- Trung bình mỗi bao ta lấy tổng số kg thóc chia cho tổng số bao.
                              Bài giải
   8 bao thóc tẻ và 4 bao thóc nếp nặng số ki-lô-gam là:
          400 + 224 = 642 ( kg)
Nhà bác Vân có số bao thóc là:
               8 + 4 = 12 ( bao)
Trung bình mỗi bao thóc nặng số ki-lô-gam là:
                624 : 12 = 52 ( kg)
                            Đáp số: 52 kg
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.


-  Hs quan sát làm bài và làm vào vở 
                      Bài giải
Trung bình mỗi bao thóc nặng số ki-lô-gam là:
         ( 400 + 224): (8 + 4) = 52 (kg)
                                     Đáp số: 52 kg

- 1 HS đọc bài toán
- HS nêu bài toán 
- Rô-bốt làm ngày đầu được 20 cá bánh giày. Ngày hai làm nhiều hơn 4 cái. 
- Trung bình một ngày …. ? cái bánh?
+ Tính số bánh Rô-bốt làm trong ngày thứ hai.
+ Lấy số bánh làm trong ngày thứ nhất thêm 4 để ra số bánh ngày thứ 2.

                    Bài giải
Ngày thứ hai, Rô- bốt làm được số cái bánh giày là:
                 20 + 4 = 24 (cái)
 Trung bình mỗi ngày Rô- bốt làm được số cái bánh là:
                  ( 20 + 24): 2 = 22 ( cái)
                         Đáp số: 22 cái bánh giầy
- HS trình bày.
- HS khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm



-  2 HS nêu bài toán
+ Mai viết số 18
+ Số trung bình cộng của hai số do Mai viết và số do Rô- bốt viết bằng 15
+  Tìm số Rô- bốt viết
+ Tính tổng hai số sau đó tìm số còn lại.
                           Bài giải 
                     Tổng hai số là:

                          152 = 30
                 Số Rô-bốt đã viết là: 
                          30 -18 = 12
                                Đáp số: 12
- HS trình bày.
- HS khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết tính số trung bình cộng
- Ví dụ: GV viết 3 dãy số bất kì như: 
  Tìm số trung bình cộng của 10, 20 và 30
  Tìm số trung bình cộng của 50, 60 và 40
  Tìm số trung bình cộng của 5, 20 và 35
Mời 3 học sinh tham gia trải nghiệm: Phát 3 phiếu ngẫu nhiên cho 3 em, sau đó mời 3 em nêu kết quả ai đúng sẽ được tuyên dương
 - Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- 3 HS xung phong tham gia chơi. 


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 3 : Tiếng việt
ĐỌC: SỰ TÍCH CON RỒNG CHÁU TIÊN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng và đọc diễn cảm câu chuyện Sự tích con Rồng cháu Tiên, biết nhấn giọng vào những từ ngữ  cần thiết để thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong của chuyện.
- Nhận biết được các nhân vật, các tình tiết, nội dung chính của câu chuyện. Hiểu suy nghĩ cảm xúc của nhân vật dựa vào lời nói của nhân vật. 
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Câu chuyện giải thích về nguồn gốc dân tộc Việt theo trí tưởng tượng của người xưa (cùng sinh ra từ một cái bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân). Biết cách tóm tắt một văn bản chuyện
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về nguồn gốc dân tộc Việt, trân trọng biết ơn nguồn cội
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Thông qua câu chuyện, các em biết nguồn gốc của người Việt luôn giữ gìn phẩm chất yêu nước. 
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua câu chuyện, biết yêu quý bạn bè, biết hòa quyện, thống nhất trong tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point , ti vi, máy tính.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS quan sát bức tranh chủ điểm, em hãy cho biết bức tranh chủ điểm nói với ta điều gì?

- Các bài học trong các chủ điểm này giúp các em có thêm hiểu biết về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, những vị anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Chúng ta có lòng biết ơn với tổ tiên, đất nước và biết ơn những điều bình dị nhất. Bài tập đọc hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
- GV cho HS quan sát tranh bài học
- Bức tranh vẽ cảnh gì?

 - Vào tháng Ba (âm lịch) nước ta có lễ hội quan trọng nào hàng năm?
- GV nhạn xét tuyên dương
-  Sự tích con Rồng cháu Tiên là câu chuyện nới về nguồn gốc dân tộc Việt. Sự tích này liên quan đên một ngày trong tháng Ba
(10/3 âm lịch) Tìm hiểu câu chuyện này để biết tổ tiên người Việt ra đời như thế nào?
	-  Bức tranh vẽ về Lý Thái Tổ  vị vua đã có công dựng nước và giữ nước các bạn học sinh đang nghe thầy cô nói về nguồn gốc dân tộc Việt Nam
- Hs nghe 






- HS quan sát
- Vẽ về một người con trai và con gái đang nói chuyện với nhau
- Vào tháng Ba (âm lịch) nước ta có lễ hội quan trọng Giỗ tổ Hùng Vương 10/3

- Hs nghe và viết tên bài vào vở

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm câu chuyện, biết nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 5 đoạn theo thứ tự
- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp .
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: Phong Châu, Lạc Việt,miền nước thẳm, tập quán
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
- Cũng bởi sự tích này/ mà về sau/ người Việt ta thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên/ và thân mật gọi nhau là đồng bào.
	
- Hs lắng nghe cách đọc.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát
- 5 HS đọc nối tiếp 5 đoạn .
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.



	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm ngắt, phù hợp với giọng đọc của từng nhân vật
- Mời 5 HS đọc nối tiếp 5 đoạn .
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.

- 5 HS đọc nối tiếp 5 đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.


- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được các sự việc qua lời kể của nhân vật. Hiểu suy nghĩ cảm xúc của nhân vật dựa vào lời nói của nhân vật. 
+ Hiểu điều tác giả muốn nói có nội dung: Câu chuyện giải thích về nguồn gốc dân tộc Việt theo trí tưởng tượng của người xưa (cùng sinh ra từ một cái bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân).
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. 
- HS thảo luận cặp đôi
- Gv gọi các nhóm trình bày
+ Câu 1: Lạc Long Quân và Âu Cơ được giới thiệu như thế nào?


+ Câu 2: Việc sinh con của Âu Cơ có gì đặc biệt?



+  Sự tích bọc trăm trứng thể hiện người Việt Nam sinh ra như thế nào?




+ Câu 3: Theo em, cách giả thích nguồn gốc của người Việt là con Rồng cháu Tiên nói lên điều gì?
- GV giải thích thêm: Cách giải thích đó rất hay về nguồn gốc của người Việt, thể hiện sự trân trọng của chính người Việt về nguồn gốc của mình.
+ Câu 4: Dựa vào sơ, đồ tóm tắt  lại câu chuyện.
- GV gọi  trình bày trước lớp












- GV nhận xét, tuyên dương
+ Câu 5: Câu ca dao dưới đây có liên quan gì đến câu chuyện này?
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba
- GV nhận xét và chốt:  Câu ca dao trên nhắc chúng ta nhớ ngày giỗ Vua Hùng, Vua Hùng chính là con trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ, người đã theo Âu Cơ lên núi. Ngày 10/3 âm lịch hàng năm xem là ngày “ Quốc Giỗ” của người dân Việt khi chúng ta thờ chung một “Ông Tổ” nghĩa là chúng ta cùng một nòi giống.
- GV yêu cầu học sinh nêu nôi dung bài học

Nội dung:Câu chuyện giải thích về nguồn gốc dân tộc Việt cùng sinh ra từ một cái bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân
- GV nhận xét tuyên dương
	
- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

- Hs thảo luận 
- Đại diện các nhóm trình bày
+ Lạc Long Quân là một vị thần, giống rồng, sống dưới nước, sức khỏe hơn người, có nhiều phép lạ, Âu Cơ là làng tiên, xinh đẹp tuyệt trần, sống trên cạn
+ Âu Cơ không sinh ra con giống như người bình thường mà sinh ra cái bọc trăm trứng, trăm trứng nở ra trăm người con, tất cả đều hồng hào, đẹp đẽ lạ thường”.
+ Sự tích bọc trăm trứng thể hiện người Việt Nam sinh ra cùng một bọc, một nguồn gốc, chúng ta là người một nhà, pphair đoàn kết yêu thương nhau, gắn bó với nhau.

+ Nói lên mong ước của người Việt được sinh ra bởi nòi đẹp và cao quý: Tiên - Rồng. 




+ HS dựa vào sơ đồ tóm tắt lại câu chuyện
- HS trình bày trước lớp: Lạc Long Quân và Âu Cơ là 2 vị thần Rồng –Tiên gặp nhau kết thành vợ chồng. Âu Cơ sinh bọc trăm trứng. Trăm trứng nở ra trăm người con. Sống với nhau một thời gian. Lạc Long Quân bàn với Âu Cơ về việc chia 50 người con theo mẹ lên núi, 50 người con theo cha xuống biển. Các con của họ xây dựng đất nước, trở thành tổ tiên của người Việt.Từ sự tích này, người Việt tự hào là con Rồng cháu Tiên gọi nhau là đồng bào.
- HS nghe sửa sai
- Hs đọc câu ca dao
-  Hs nêu ý hiểu của cá nhân










- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại
- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.
- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của bạn bè và những người xung quanh trong cuộc sống.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng đóng vai mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân





- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia đóng vai.
- Hs đóng vai một bạn đóng vai Mẹ Âu Cơ và một bạn đóng vai Lạc Long Quân hai người bàn bạc với nhau chia 50 người con theo mẹ  lên núi và 50 người con theo cha xuống biển để xay dựng đất nước
- Một số HS tham gia đóng vai

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 4: Tiếng việt
LTVC: LUYỆN TẬP VỀ HAI THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Luyện tập chung về hai thành phần chính của câu. Hiểu sâu hơn về sự trường hợp ngữ nghĩa giữa hai thành phần. Tiếp tục phân biệt các kiểu vị ngữ: (vị ngữ nêu hoạt động, trạng thái; vị ngữ nêu đặc điểm và vị ngữ giới thiệu, nhận xét). 
- Tìm được hai thành phần chính của câu.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm thành phân của câu, vận dụng bài học vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, bảng phụ.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi hái hoa dân chủ để khởi động bài học.
GV phổ biến luật chơi: Các em hái bông hoa mình yêu thích trong đó có các câu hỏi nhiệm vụ của các em là trả lời câu hỏi đó. Trả lời đúng em nhận được một phần quà
Xác định chủ ngủ và vị ngữ trong các câu sau:
+ Câu 1: Những tàu lá chuối vàng ối xõa xuống như những đuôi áo, vạt áo.



+ Câu 2: Đảo xa tím pha hồng

+ Câu 3: Tiếng cười nói, ồn ã. 

+ Câu 4: Mẹ em là giáo viên

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- Giáo viên nhận xét: Chúng ta vừa chơi trò chơi đã xác định được thành chủ ngữ và vị ngữ của câu để hiểu sâu tìm thành phần chủ ngữ và vị ngữ chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay
	- HS tham gia trò chơi





+ Câu 1: Những tàu lá chuối vàng ối
                                 CN
/xõa xuống như những đuôi áo, vạt áo.
                 VN
+ Câu 2: Đảo xa / tím pha hồng
                    CN        VN
+ Câu 3: Tiếng cười nói/, ồn ã. 
                            CN        VN
Câu 4: Mẹ em/ là giáo viên
              CN        VN
- HS hái hoa và trả lời câu hỏi mình hái được.
- HS nghe 

	2. Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Hiểu sâu hơn về sự trường hợp ngữ nghĩa giữa hai thành phần. Tiếp tục phân biệt các kiểu vị ngữ: (vị ngữ nêu hoạt động, trạng thái; vị ngữ nêu đặc điểm và vị ngữ giới thiệu, nhận xét). 
+ Tìm được vị ngữ qua việc quan sát các sự vật xung quanh.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Kết hợp các từ ngữ dưới đây thành câu.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
-HS làm việc theo nhóm bàn
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	                         Vua Hùng



	Lễ hội Đền Hùng
	Đền
thờ Vua Hùng



	được xây dựng trên núi Nghĩa Lĩnh
	là con trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ



	gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian


- GV giải thích núi Nghĩa Lĩnh thuộc tỉnh Phú Thọ.
- Gv nhận xét tuyên dương 
Bài 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu trong đoạn văn dưới đây.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm 4









- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
Bài 3: Dựa vào tranh, đặt câu có  các loại vị ngữ sau:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
-HS làm việc theo nhóm đôi
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
a) Vị ngữ nêu hoạt động, trạng thái.
  + Hoạt động: Nhìn thấy rõ ràng, cảm nhận bằng giác quan và thông qua hoạt động
+ Trạng thái:là những hành động không cảm nhận trực tiếp bằng các giác quan và không thể thể hiện thông qua hoạt động
b) Vị ngữ nêu đặc điểm
Đặc điểm: Là đặc điểm nổi bật, riêng biệt của chủ thể, sự vật, hiện tượng dùng để xác định đặc điểm của chủ thể
c) Vị ngữ giới thiệu, nhận xét
+ Giới thiệu: làm cho biết rõ về một người, một việc nào đó.
+ Nhận xét: Đưa ra một ý kiến tính chất đánh giá sự vật đó
- GV nhận xét, tuyên dương 
Bài tập 4; Đặt câu nói về anh hùng dân tộc và xác định chủ ngữ và vị ngữ câu đó.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
- HS làm việc cá nhân
- GV mời HS trình bày.
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.






- GV nhận xét, tuyên dương 
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
 - Các nhóm trình bày trước lớp
+ Câu 1:Vua Hùng là con trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ
+ Câu 2: Lễ hội Đền Hùng gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian
+ Câu 3: Đền thờ Vua Hùng được xây dựng trên núi Nghĩa Lĩnh



- Các nhóm lắng nghe, rút kinh nghiệm



- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Các nhóm thảo luận tìm ra chủ ngữ, vị ngữ các câu trong đoạn văn
	Chủ ngữ
	 vị ngữ

	Lý Thường Kiệt
	 là danh tướng Việt Nam thế kỉ XI

	Tên tuổi của ông
	gắn với chiến thắng chống quân xâm lược nhà Tống

	Ông
	cũng là tác giả bài thơ S
ng núi nước Nam

	Bài thơ
	được xem là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên c
a nước ta


- Các nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
 - Các nhóm trình bày trước lớp

a)Vị ngữ nêu hoạt động, trạng thái.
   + Tôi đang học bài  ( Hoạt động)
   + Em thích chiếc cặp này (Trạng thái)



+ Cây bút máy màu xanh
+ Bạn Lan cao nhất lớp


+ Bạn Hương học lớp 4A1 trường PTDTBT TH Thị Trấn.
+ Bạn Lâm làm bài tập số 3 đúng. 
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


+  HS đọc yêu cầu
+ HS làm việc cá nhân
+  Ngô Quyền/ người có công lớn 
          CN                    VN
đánh đuổi quân Nam Hán.
+  Lê Lợi/ người có công đánh đuổi 
     CN                             VN
giặc Minh.
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV chuẩn bị một câu trong đó có chủ ngữ và  vị ngữ để lẫn lộn trong hộp.
+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau tìm thành phần thiếu của câu mà mình bốc phải có trong hộp đưa lên dán trên bảng. Đội nào tìm được nhiều hơn sẽ thắng cuộc.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.





- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


------------------------------------------------
Chiều:                                             Tiết 6: Đạo đức
DUY TRÌ QUAN HỆ BẠN BÈ (T1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Biết vì sao phải duy trì quan hệ bạn bè.
- Nhận biết được cách đơn giản để duy trì quan hệ bạn bè.
- Có quan hệ tốt với bạn bè ở trường học và làng xóm, khối phố.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc thể hiện được mối quan hệ bạn bè.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác;.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: trước những tình huống liên quan tới việc duy trì quan hệ bạn bè.
- Năng lực đặc thù: Điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, có kĩ năng duy trì quan hệ bạn bè.
- Phẩm chất nhân ái: Yêu mến, kính trọng, biết ơn bạn bè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm trong mối quan hệ bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho Hs chia sẻ vài điều về tính cách, sở thích... của người bạn mà em yêu quý nhất.

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp tổ chức HS chia sẻ.
- HS chia sẻ trước lớp; cả lớp theo dõi nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: - Biết vì sao phải duy trì quan hệ bạn bè.
                   - Nhận biết được cách đơn giản để duy trì quan hệ bạn bè.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Khám phá vì sao cần giữ gìn tình bạn. (Làm việc chung cả lớp - Nhóm)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài
- GV kể cho Hs nghe câu chuyện “ cô chủ không biết quý tình bạn” 
- Gv cho 1 -2 HS kể lại hoặc đọc câu chuyện.
- Thảo luận nhóm
+ Em có nhận xét gì về cách ứng xử của cô chủ đối với những người bạn của mình? Cuối cùng, điều gì đã xảy đến với cô bé?

+ Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện trên?

+ Theo em, vì sao chúng ta cần giữ gìn tình bạn?




- GV mời đại diện nhóm trả lời.
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận: Ai cũng cần có những người bạn tốt để cùng trò chuyện, sẻ chia, giúp nhân lên niềm vui và làm vơi đi những nỗi buồn phiền trong cuộc sống. Vì vậy, mỗi người cần biết giữ gìn và duy trì tình bạn.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm việc chung cả lớp: Nghe Gv kể chuyện và trả lời câu hỏi.
-  1- 2 em thực hiện

- HS trả lời câu hỏi theo hiểu biết cảu mình
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.
+ Cô chủ sẵn sàng đổi những vật nuôi mà mình coi như bạn lấy những con vật khác. Điều này thể hiện cô bé không biét quý tình bạn. Cuối cùng, cô không còn người bạn nào ở bên.
+ Bài học rút ra: Cần quý trọng tình bạn, nếu không biết trân trọng thì những người bạn ấy sẽ rời xa chúng ta.
+ Cần giữ gìn và duy trì quan hệ bạn bè bởi nhờ đó tình bạn mới luon tồn tại dài lâu và lúc nào chúng ta cũng sẽ có những người bạn tốt bên cacnhj để cùng nhau sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.





- HS trả lời theo hiểu biết của mình.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu được cách đơn giản để duy trì quan hệ bạn bè.
 (Làm việc Nhóm)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Tổ chức cho Hs chơi trò chơi: “ Ghép hoa”
- GV hướng dẫn HS làm việc 4 nhóm, đọc bài tập, suy nghĩ, và bày tỏ ý kiến để duy trì quan hệ bạn bè. Sau đó dán  từ khoá để tạo thành bông hoa tình bạn. (Phát cho mỗi nhóm 1 bông hoa tình bạn như hình vẽ)
 a. Tôn trọng bạn, kể cả khi bạn có những điều khác biệt với mình.
b. Chia sẻ vui buồn cùng bạn.
c. Giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.
d. Động viên, kích lệ để bạn không ngừng cố gắng.
[image: ]






- GV cho các nhóm tham gia trò chơi. 
- Gv ? Theo em còn có những cách nào để duy trì tình bạn?





- GV nhận xét, tuyên dương.
	


- HS đọc yêu cầu
- Nhận nhóm ngẫu nhiên (4 nhóm)
- HS thảo luận nhóm thống nhất trả lời câu hỏi và tìm từ khoá gắn vào bông hoa, lên gắn trên bảng lớp. Kết quả: 
Các từ khoá gắn vào bông hoá có thể là: Tôn trọng, chia sẻ, giúp đỡ, động viên, khích lệ, quan tâm …













- HS nêu được: chúng ta cần tôn trọng bạn, kể cả khi bạn có những đièu khác biệt với mình; luôn chia sẻ nềm vui, nỗi buồn cùng bạn; sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn; động viên khích lệ để bạn không ngừng cố gắng; quan tâm đến thói quen, sở thích của bạn….
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò “Phóng viên nhí”, chia sẻ một số việc bản thân đã làm để duy trì quan hệ bạn bè. 
- GV chọn một HS xung phong làm phóng viên, lần lượt hỏi các bạn trong lớp: 
+ Bạn đã làm gì để duy trì quan hệ bạn bè?
+ Bạn có suy nghĩ gì về điều mà mình đã làm đó? 
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tích cực.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò về nhà.
	
- HS tham gia chơi. 



- 1HS làm phóng viên và hỏi cả lớp.
- 3-5 HS trả lời theo suy nghĩ của bản thân

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 7: Giáo dục thể chất
NHẢY DAY QUA TỪNG CHÂN (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học HS:
- Biết và thực hiện được động tác nhảy dây chụm hai chân.
- Chăm chỉ, tích cực tham gia hoạt động luyện tập  và trò chơi rèn luyện tư thế kĩ năng vận động cơ bản.
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác nhảy dây chụm hai chân. trong sách giáo khoa.   
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được động tác nhảy dây chụm hai chân.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động khởi động:
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “ chạm tay nhé”
[image: ]
II. Hoạt động khám phá luyện tập
- Kiến thức.
-Bài tập: Động tác nhảy dây chụm hai chân.
[image: ]


-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm


Tập theo cặp đội

Thi đua giữa các tổ
 

- Trò chơi “nhảy Ô”.
[image: ]


- Bài tập PT thể lực:

- Luyện tập mở rộng: 

III.Hoạt động tiếp nối:
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	 5 – 7’






 
2 - 3’




16-18’




























3-5’













4- 5’


	

 



2x8N


















2 lần 



2 lần 


2 lần 


1 lần 








1 lần





	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.


- GV hướng dẫn chơi







Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Cho 4 em học sinh  lên thực hiện động tác nhảy dây chụm hai chân.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS


- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
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- Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]
      

- Đội hình HS quan sát tranh


                
- HS quan sát GV làm mẫu



- HS tiếp tục quan sát



- Đội hình tập luyện đồng loạt. 




                
ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          

- Từng tổ  lên  thi đua  trình diễn 


- Chơi theo đội hình hướng dẫn
[image: ]

HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS trả lời



- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (Nếu có)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
-----------------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 25 tháng 2 năm 2025
Sáng                                              Tiết 1 : Tiếng việt
VIẾT: LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Biết cách lập dàn ý cho bài văn kể lại câu chuyện về một nhân vật lịch sử mà em đã nghe đã đọc
- Biết tìm các câu chuyện về nhân vật lịch sử
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết kể lại với người thân về câu chuyện mình lập dàn ý .
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm về lập dàn ý cho bài văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Luôn kính trọng và biết ơn các anh hùng dân tộc
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng nét riêng của mọi người trong cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức nghe bài hát anh Kim Đồng nhạc và lời Phong Nhã
- Bài hát có hay không
- Bài hát nói về tên nhân vật anh hùng nào?
+ Bài hát nói về nhân vật anh hùng đi chiến đấu bảo vệ tổ quốc để kể lại câu chuyện về các anh hùng lịch sử chúng ta cùng học tiết học hôm nay bằng cách lập dàn ý câu chuyện đó
	- HS  nghe

+  HS trả lời
+ Tên nhân vật anh hùng Kim Đồng
- HS lắng nghe.
- Học sinh nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Biết cách lập dàn ý cho bài văn kể lại câu chuyện về một nhân vật lịch sử mà em đã nghe đã đọc
+ Biết tìm các câu chuyện về nhân vật lịch sử
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	1. Chuẩn bị
- GV mời HS đọc yêu cầu bài
 + Các em mỗi người tìm một câu chuyện về nhân vật lịch sử mà em yêu thích. 
+ Tìm câu chuyện theo gợi ý trong sách hoặc ngoài sách.
- Các em phải tìm được ý trong câu chuyện viết theo gợi ý
+ Câu chuyện có mở đầu, diễn biến và kết thúc như thế nào?
+ Nhân vật lịch sử có đóng góp gì cho đất nước?
+ Em có cảm nghĩ như thế nào về nhân vật và câu chuyện?
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
- GV gọi HS trình bày
- GV nhận xét lắng nghe
2. Lập dàn ý
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
- Phần mở bài;
 - Trong lịch sử Việt Nam có rất nhiều anh hùng dân tộc hi sinh để bảo vệ đất nước trước giặc ngoại xâm nhưng em thích  nhất là nhân vật anh Kim Đồng
- Thân bài: 
- Kể các sự việc chính theo diễn biến  của câu chuyện.
+ Anh Kim Đồng tuy nhỏ tuổi nhưng rất gan dạ, dũng cảm, mưu trí trước sự tàn ác của kẻ thù........
+ Kể các suy nghĩ nổi bật, hành động của nhân vật lịch sử
- Anh thoắt thoặt bên những cánh đồng mang  thư mật cho cách mạng, đầu đội mũ lệch, \đi vụt qua mặt trận bom đạn, trước mọi nguy hiểm thế nhưng anh vẫn thể hiện tinh thần lạc quan yêu đời..........
- Kết bài
+ Chọn cách kết bài mở rộng, không mở rộng.
Dù chiến tranh đã qua đi nhưng tấm gương về anh Kim Đồng vẫn luôn tươi sáng trong bao thế hệ trẻ Việt Nam.Các thế hệ trẻ luôn phải cố gắng học tập để gìn giữ đất nước xứng đáng với những gì mà ông cha ta đã hi sinh để bảo vệ nền độc lập nước nhà  
- GV giúp đỡ HS viết bài 
3. Góp ý và chỉnh sửa dàn ý
a) Là việc nhóm đôi
- GV giúp đỡ nhóm HS yếu
b) Làm việc chung cả lớp
- GV mời một số HS trình bày.
- GV gọi HS nhận xét bạn trình bày
- GV nhận xét tuyên dương
- GV chốt: Trong một bài văn kể chuyện bao giờ cũng đủ 3 phần ( mở bài, thân bài, kết bài) chúng ta cần lưu ý khi viết cần viết theo trình tự câu chuyện và lồng ghép những diễn biến, hành động, suy nghĩ của nhân vật thì câu chuyện mới hấp dẫn người nghe và bài viết thêm sinh động. 
	
- HS đọc bài 


- HS nghe

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.






- HS suy nghĩ để trả lời từng ý:
- HS trình bày câu chuyện mình chuẩn bị.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

- HS việc cá nhân viết vào vở theo 3  phần gợi ý
- Mở bài
+ Giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp nhân vật anh hùng lịch sử mà em đã chuẩn bị

- Thân bài
+ Kể các sự việc chính theo diễn biến  của câu chuyện.
+ Kể các suy nghĩ nổi bật, hành động của nhân vật lịch sử









- Kết bài
+ Chọn cách kết bài mở rộng, không mở rộng.







- Hai học sinh làm việc nhóm đôi đọc cho nghe nhau chỉnh bài theo gợi ý 
- HS trình bày trong nhóm đôi

- HS trình bày trước lớp
- HS nhận xét bài làm của bạn
- HS lắng nghe sửa sai



- HS lắng nghe.


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng cho HS kể lại câu chuyện mình viết bằng cách đóng vai nhân vật 
+ Chia lớp thành 4-5 nhóm (tùy số lượng HS)
+ Giao cho mỗi nhóm một 1 câu chuyện các em vừa lập dàn ý bằng cách đóng vai các nhân vật trong câu chuyện em vừa viết.Nhóm nào trình bày hay và biết diễn xuất nhân vật tốt nhóm đó thắng cuộc
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


-----------------------------------------------------------
Tiết 3: Toán
BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ - TRANG 31
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết và giải được bài toán liên quan đến rút về đơn vị
- Vận dụng giải các bài tập và các bài toán thực tế liên quan đến rút về đơn vị
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi hái hoa
Bông hoa 1: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào?

Bông hoa 2: Tìm số trung bình cộng của các số 40 và 60.
Bông hoa số 3: Mẹ bán ngày đầu 5kg ngô nếp. Ngày thứ 2 bán được 7 kg ngô tẻ. Hỏi trung bình một này mẹ bán được bao nhiêu kg ngô?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho các số hạng.
 + Trung bình cộng của 40 và 60 là 50

+ Mẹ bán trung bình một ngày số ngô là;
                        ( 5 + 7) : 2 = 6 kg  
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá
- Mục tiêu:
- Nhận biết và giải được bài toán liên quan đến rút về đơn vị
- Vận dụng giải các bài tập và các bài toán thực tế liên quan đến rút về đơn vị
  - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh đóng vai nêu bài toán
- Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán hỏi gì?
-
 GV hướng dẫn học sinh tóm tắt, phân tích bài toán


- Rô-bốt hướng dẫn ta tính như thế nào?
 
- Muốn tìm được 4 hộp đựng được bao nhiêu cái bánh ta phải làm như thế nào?
- Muốn tìm một hộp đựng bao nhiêu cái bánh ta làm như thế nào? 
(  Bước tìm bài toán rút về đơn vị)
- Muốn tìm 4 hộp bánh đựng bao nhiêu chiếc bánh ta làm như thế nào?
- GV gọi HS nêu cách làm và thực hiện vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương.





* Muốn giải một bài toán rút về đơn vị ta thực hiện theo mấy bước
Bước 1: Phân tích đề
+ Bước 2
-Tìm giá trị một đơn vị (giá trị một phần trong các phần bằng nhau). Thực hiện phép chia.
-Tìm giá trị của nhiều đơn vị cùng loại (giá trị của nhiều phần bằng nhau). Thực hiện phép nhân.
Bước 3: Thực hiện các phép tính thích hợp và viết lời giải
- GV gọi HS nhắc lại các bước giải bài toán rút về đơn vị
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS nêu bài toán

- Bài toán cho biết Việt có 36 cái bánh xếp đều vào 6 hộp
- 4 hộp như vậy xếp được bao nhiêu cái bánh ?
+HS tóm tắt bài toán
 Tóm tắt:
  6 hộp…… 36 cái bánh
  4 hộp ……  cái bánh?
+ Trước tiên tìm số bánh trong 1 hộp, rồi tìm số bánh trong 4 hộp.
-Ta phải tính 1 hộp đựng bao nhiêu chiếc bánh.
- Ta lấy 36 cái bánh chia đều cho 6 hộp ra 1 hộp bánh.

-  Lấy số bánh 1 hộp nhân với 4 hộp thì ra số bánh đựng trong 4 hộp.
 - HS làm bài
- HS trình bày
                             Bài giải
          Số bánh trong mỗi hộp là:
                      36 : 6 = 6 ( cái) 
           Số bánh trong 4 hộp là:

                    6 4 = 24 ( cái)
                         Đáp số: 24 cái bánh
 HS nêu
- Thực hiện theo 3 bước:
 Bước 1: Phân tích đề
Bước 2:  Tìm cách giải





Bước 3: Thực hiện các phép tính thích hợp và viết lời giải
- HS trình bày

	3. Hoạt động
- Mục tiêu:
+ Vận dụng kiến thức đã học giải các bài tập
- Cách tiến hành:

	Bài toán 1. Giải bài toán  (Làm việc cá nhân)
- GV yêu cầu học sinh đọc toán
- Hướng dẫn học sinh làm bài trên vở









- GV gọi HS nêu cách làm và thực hiện vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài toán 2: Giải bài toán( Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu học sinh đọc toán
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở







- Đổi vở xếp theo nhóm bàn trình bày kết qủa, nhận xết lẫn nhau
- GV nhận xét, tuyên dương

Bài toán 3: Số? ( Làm việc nhóm 4)
- GV cho HS làm việc theo nhóm
	Số ki-lô-gam  muối
	2
	1
	4

	Số tiền
tương ứng
 ( đồng)
	
  11.0
0
	
?
	
?



- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét

- Gv nhận xét tuyên dương
	
- HS đọc yêu cầu bài
- Học sinh làm
 Tóm tắt
 10 túi  …..20kg   
   3 túi…….kg?
                           Bài giải
     Số ki-lô-gam đường trong một túi là:
                     20: 10 = 2 ( kg)
     3 túi có số ki-lô-gam đường là:

                    2  3 = 6 ( kg)
                         Đáp số: 6 kg đường
  - HS trình bày

  - HS lắng nghe rút kinh nghiệm

- HS đọc yêu cầu bài
     Tóm tắt
 10 túi  …..20kg   
   3 túi…….kg?
                 Bài giải
          Một khay xếp được số trứng là:
                  60: 6 = 10 ( quả)
         4  khay xếp được số trứng là:

                 4 10 = 40 ( quả )
                        Đáp số: 40 quả trứng
 - HS đổi vở soát nhận xét    
 
-
 Các nhóm làm việc theo phân công
- HS làm việc theo nhóm
	Số ki-lô-gam  muối
	2
	1
	4

	Số tiền
tương ứng
 ( đồng)
	
  11.000
	
  5.500
	
22.000


- HS nhận xét và nêu lại cách làm
- Tính tiền một gói muối, xong tính tiền 4 gói muối.
- Hs lắng nghe rút kinh nghiệm

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách giải bài toán rút về đơn vị
- Ví dụ: GV nêu bài toán có 100 kg  gạo chia đều vào 10 bao? Hỏi 4 bao như vậy có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?  
Mời 3 học sinh tham gia chơi: 
3 em nêu kết quả ai đúng sẽ được tuyên dương
 - Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS xung phong tham gia chơi. 



- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................



-----------------------------------------------------------
Tiết 4: Khoa học
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ NẤM 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Tóm tắt được những nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ
- Vận dụng được kiến thức về nấm vào cuộc sống hàng ngày
- Rèn luyện kĩ năng vẽ sơ đồ, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện yêu cầu bài, trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để năm chắc kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm 
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.








III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ về:
+ Em đã học được những kiến thức gì về chủ đề Nấm? 
+ Chia sẻ điều em cảm thấy thú vị nhất.
- GV Cùng trao đổi với HS về nội dung mà HS chia sẻ
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS chia sẻ điều em thấy thú vị nhất trước lớp.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
+ Nêu được đặc điểm, các bộ phận, ích lợi và tác hại của nấm đối với đời sống con người
+ Hoàn thành bảng tóm tắt về môi trường sống về ích lợi hoặc tác hại với con người của một số loại nấm
+ Biết cách bảo quản phù hợp để tránh nấm mốc cho một số loại thực phẩm
+ Rèn luyện kĩ năng vẽ sơ đồ, làm việc nhóm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tóm tắt các nội dung đã học dưới dạng sơ đồ. (sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời các nhóm thảo luận theo nội dung sau:
+ Dựa vào sơ đồ hình 1, hãy nêu đặc điểm , các bộ phận, ích lợi và tác hại của nấm đối với đời sống con người
[image: ]
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
- GV nhận xét chung, 
	

- Đại diện các nhóm nhận phiếu học tập

-Tiến hành thảo luận theo yêu cầu của giáo viên.
- Ghi kết quả thảo luận ra phiếu học tập:








- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận, nhóm khác nhận xét.
-  HS lắng nghe

	Hoạt động 2: Làm việc nhóm 4
- GV mời HS đọc yêu cầu
Thảo luận và hoàn thành bảng theo gợi ý sau
	STT
	Tên nấm
	Nơi sống
	Ích lợi hoặc tác hại với con người

	1
	Nấm rơm
	Rơm, rạ mục
	Làm thức ăn

	2
	Nấm sò
	
	

	3
	Nấm tai mèo
( mộc nhĩ)
	
	

	4
	Nấm mốc
	
	

	5
	Nấm men
	
	

	6
	Nấm độc đỏ
	
	



- GV mời các nhóm quan sát bảng và hoàn thành nội dung bảng 
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
-GV mời các nhóm khác nhận xét
Liên hệ: Không ăn những loại nấm lạ, nấm gây nguy hiểm cho con người...
- GV nhận xét

	
- HS đọc yêu cầu
- HS làm việc theo nhóm
- Các nhóm chia sẻ về tên, nơi sống, và ích lợi hoặc tác hại của một số loại nấm trong bảng
	STT
	Tên nấm
	Nơi sống
	Ích lợi hoặc tác hại với con người

	1
	Nấm rơm
	Rơm, rạ mục
	Làm thức ăn

	2
	Nấm sò
	Thân cây khô
	Làm thức ăn

	3
	Nấm tai mèo
( mộc nhĩ)
	Gỗ mục
	Làm thức ăn

	4
	Nấm mốc
	Thực phẩm để lâu ngày...
	Gây hại thực phẩm, hỏng đồ dùng

	5
	Nấm men
	Trên trái cây và quả mọng, trong dạ dày của động vật và trên da
	Dùng trong chế biến thực phẩm

	6
	Nấm độc đỏ
	Trên đất, cây mục...
	Gây độc nếu ăn phải



- HS lắng nghe, ghi nhớ.



	Hoạt động 3: Nêu cách bảo quản phù hợp để tránh nấm mốc cho những thực phẩm ở hình 2 (Làm việc cá nhân)
- GV mời HS đọc yêu cầu
- GV gọi HS đọc tên các loại thực phẩm có trong hình 2
[image: ]
-GV gọi HS trình bày các cách bảo quản các loại thực phẩm
-GV gọi HS nhận xét
Liên hệ: Biết cách bảo quản một số thực phẩm
-GV nhận xét, tuyên dương
	


- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm
-HSTL: thịt, xúc xích, nho, nấm, lạc, cơm






-HS suy nghĩ trả lời:
+ Bảo quản lạnh: thịt, xúc xích, cơm
+ Sấy khô: nho, nấm, lạc, cơm
+ Hút chân không( để ở nhiệt độ phòng trong một khoảng thời gian ngắn): nho, nấm, lạc
-HS nhận xét, bổ sung
-HS lắng nghe, tiếp thu

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Truyền điện”
( Thời gian khoảng 3-5p)
+ HS đưa ra tên 1 loại thực phẩm sau đó gọi tên 1 bạn bất kì, HS được gọi nêu những hiểu biết về thực phẩm đó ( ích lợi, nguồn gốc, cách bảo quản...). Đến lượt HS nào không trả lời được, em đó sẽ bị thua và hát 1 bài.
+ HS  tham gia trò chơi theo yêu cầu
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	

- Học sinh lắng nghe yêu cầu trò chơi.


- HS tham gia trò chơi



-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.........................................................................................................................................


-----------------------------------------------------------
Chiều                                       Tiết 6: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: HÀNH VI XÂM HẠI TINH THẦN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Nhận diện những tình huống có nguy cơ bị xâm hại tinh thần
- HS thể hiện bằng nhận biết của bản thân về hành vi xâm hại tinh thần và cách phòng tránh của bản thân.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe - nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Tự rèn luyện kĩ năng phòng tránh xâm hại tinh thần, qua đó góp phần phát triển năng lực bản thân.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, tự tin về phòng tránh xâm hại tinh thần.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình cách phòng tránh xâm hại tinh thần
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựng phòng tránh xâm hại tinh thần
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng, bảo vệ bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, học sinh nhận ra được những cách phòng tránh xâm hại tinh thần cho bản thân 
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát bài “Bông Hoa Mừng Cô” – Nhạc và lời Trần Thị Duyên để khởi động bài học. 
- GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát và các hoạt động múa, hát mà các bạn thể hiện trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.
- HS chia sẻ nhận xét về các bạn thể hiện múa hát trước lớp.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nhận ra được những điểm học sinh nhận ra được những cách phòng tránh xâm hại tinh thần cho bản thân 
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV Giáo viên chơi trò chơi  tiếp sức  bắng cách nêu những từ khóa nói lên tạng thái tinh thần của em
- GV chia lớp thành 2 đội: 
- Đội 1: Nêu những trạng thái tích cực 
- Đội 2: Nêu những trạng thái tiêu cực
Khi quản trò hô: “bắt đầu thay đổi các trạng thái khác nhau để học sinh chơi
+ Nêu những trạng thái tích cực : Vui vẻ, Phấn khởi, bình tĩnh, hạnh phúc, tự tin, ngạc nhiên, tuyệt vời, hứng thú….
+ Nêu những trạng thái tiêu cực: Lo lắng,, buồn rầu, xấu hổ, bối dối, bất an….
- GV theo dõi, động viên, ủng hộ cả lớp chơi.
- GV Nhận xét trò chơi, tuyên dương.
-  Giáo viên chốt: Khi chúng ta rơi vào những trạng thái tiêu cực, căng thẳng, thường xuyên mơ thấy ác mộng, hay hành vi ngược đãi  của người khác như đe dọa,mắng chửi, lăng mạ, gây sức ép, nói tục tĩu, trêu ghẹo, chế nhạo quá mức, xâm hại sự riêng tư, coi khinh, coi thường là chúng ta đang bị xâm hại về tinh thần. Các em cần học cách mô tả trạng thái cmr xúc của mình để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài
-GV chiếu một số hình ảnh vi deo về xâm hại tinh thần cho HS xem
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4
+ Hành vi nào là hành vi xâm hại tinh thần?

+ Những địa điểm nào thường dễ sảy ra tình huống bị sâm hại tinh thần ?
+ Những người có thể thực hiện hành vi sâm hại tinh thần là ai ? 

+Thời gian có thể sảy ra bị xâm hại ?
+ Hậu quả cho người bị sâm hại

- Gọi các nhóm trình bày

- GV nhận xét tuyên dương
	- HS lắng nghe.
- HS có đặc điểm mà quản trò hô bắt đầu thì lần lượt hai nhóm lên viết tiếp sức các từ khóa mô tả trạng thái tích cực, tiêu cực của con gười vào bảng tương ứng”.
- Cả lớp chơi đến khi GV mời dừng lại và đánh giá những trạng thái mà Hs viết




- HS lắng nghe.











- HS xem vi deo

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi 
+ Quát mắng, đe dọa, chửi tục, trêu ghẹo, phân biệt đối xử....
+ Sảy ra mọi lúc, mọi nơi

+ Những người có thể thực hiện: Người quen, người lạ, người thân, người hơn tuổi, người có cả hai giới tính....
+ Bất cứ lúc nào
+ Lo lắng, sống thụ động, mất lòng tin vào người khác...
- Các nhóm trình bày
- Các nhóm khác bổ sung
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ HS thực hành luyện tập các hành vi phòng tránh xâm hại tinh thần
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
+ Tự rèn luyện kĩ năng phòng tránh cho bản thân, qua đó góp phần phát triển năng lực .
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Tình huống 1
- GV mời học sinh nêu tình huống 1.
- Nếu là Thanh, em sẽ làm gì?.
- GV mời HS làm việc nhóm bàn, mỗi nhóm trình bày cách ứng phó của mình






- GV gọi các nhóm trình bày trước lớp

- GV nhận xét tuyên dương
	
- Học sinh nêu tình huống.
+ Cần lên tiếng bảo vệ Thanh
+ Giải thích, thuyết phục các bạn tôn trọng sụ khác biệt, hỗ trợ bạn cách tế nhị, tôn trọng đồng cảm với bạn, đặt mnhf vào vị trí của Thanh để hiểu cảm xúc
+Chia se để các bạn thấy nét riêng của Thanh
+ Rủ Thanh tham gia các hoạt động chung của nhóm
-HS trình bày
- Nhóm khác bổ sung
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	Hoạt động 2. Tình huống 2 
- GV mời 2 HS trong lớp đóng vai
- GV  yêu cầu  lớp thảo luận theo nhóm 4
- Nếu là Quy em sẽ làm gì?








- GV mời các nhóm trình bày về kết quả thảo luận của 
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	
- HS đóng vai
- HS thảo luận nhóm 4
+ Trò chuyện với bạn để tìm hiểu lí do làm sao bị người thân trách móc, mắng nhiếc
+ Động viên bạn
+ Hướng dẫn bạn cách khắc phục những điểm yếu hoặc giới thiệu người tư vấn cho bạn.
+ Rủ bạn tham gia các hoạt động chung của tổ, lớp.
- Các trình bày kết quả thảo luận.Giải thích lí do em chọn
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm bổ sung.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân: Chia sẻ với người thân về những hành vi phòng tránh xâm hại tinh thần mà em đã học
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
........................................................................................................................................


---------------------------------------------------
Tiết 7: Đọc sách
HƯỚNG DẪN CC EM TÌM HIỂU, ĐÁNH GIÁ 
VÀ BIẾT CÁCH GIỚI THIỆU VỀ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp HS rèn luyện kĩ năng Đọc- Hiểu- Nhận diện nhân vật.
- Rèn luyện kĩ năng khai thác sách vỡ thông tin trong thư viện.
- Hun đúc cho các em hoài bo để trở thành những Trạng Nguyên trong tương lai.
- Giúp HS ham đọc sách, có thói quen đọc sách.
II. CHUẨN BỊ:
- Danh mục sách 
- Từ điển Tiếng Việt.
- Bộ sách truyện Trạng.
- Nhật kí đọc của HS…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
	TL
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ

	
	I. TRƯỚC KHI ĐỌC
* Hoạt động : Trị chơi:“ Tôi là ai”
-  Gv nêu yêu cầu, hướng dẫn.
-  Theo di v cng chơi với các em.
  Nhận xét.
  Đáp án: Trạng nguyên Nguyễn Hiền.
  Tuyên dương HS đón đúng kết quả.
- Ngoài Nguyễn Hiền ra, cc em cịn biết được những Trạng Nguyên nào khác nữa?
- Giới thiệu Bộ sách truyện Trạng,  Trang nguyên Việt Nam; Bộ sách tranh “Truyện Trạng”
II. TRONG KHI ĐỌC
* Hoạt động 2: Đọc truyện , tìm hiểu, đánh giá, và biết cách giới thiệu về nhân vật trong truyện
- Nêu yêu cầu tìm hiểu nhân vật
+ Nhân vật là ai? Ông ta có tài trí  và thông minh thế no? Vì sao em thích ơng ấy?
  Quan sát, hướng dẫn, gợi ý ,trị chuyện với học sinh.
III. SAU KHI ĐỌC
* Hoạt động 1:  Chia sẽ nội dung câu chuyện 
-Trị chơi “ Bí quyết và trí thông minh của Trạng”
  Theo di- gip đỡ.
- Nhận xét- tuyên dương.






* Hoạt động 2: Tổng kết- Dặn dị
  - Ngoài các câu chuyện ny, cc em cịn biết những câu chuyện nào nói về Trạng nữa
- Tìm sch, báo nói về nhũng tấm gương giàu nghị lực, gương người tốt xưa nay, truyện về các anh hùng…
	
-  Đứng thnh hình chữ U.
- Lần lượt mỗi HS đọc 1 gợi ý trong quyển trị chơi Tôi là Ai. Sau đó chuyền cho bạn khác đọc tiếp gợi ý thứ 2. Cứ như thế cho đến khi có bạn đón ra được nhân vật đó là ai thì cuộc chơi kết thúc.

  
- Cả lớp nghe






* Hoạt động nhóm.
- Các nhóm thảo luân chọn đọc chung một quyển sách .
-  Tiến hành đọc nối tiếp từng trang theo nhóm
 
.
 

*Các nhóm cử một bạn đóng vai nhân vật Trạng mà nhĩm mình vừa đọc, lên giao lưu với cả lớp.
  Cả lớp giao lưu, phỏng vấn, đàm thoại với các nhân vật Trạng về trí thông minh, sự tài giỏi, làm thế nào để được thành Trạng Nguyên, bí quyết học giỏi….
 
- HS phát biểu





Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………

---------------------------------------------------
Thứ 4 ngày 26 tháng 2 năm 2025
Sáng                                            Tiết 1+2: Tiếng việt
ĐỌC: CẢM XÚC TRƯỜNG SA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và diễn cảm bài thơ Cảm xúc Trường Sa
- Biết đọc diễn cảm và nhân giọng vào các từ ngữ bộc lộ cảm xúc về cảnh vật, cuộc sống của người lính ở Trường Sa
- Nhận biết được cách liên tưởng, so sánh,… trong bài thơ.
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Đất nước Việt Nam bao gồm cả những hòn đảo, quần đảo lớn, nhỏ, cả vùng biển vùng trời ngoài khơi xa, nơi hàng ngày, hàng giờ có biết bao con người thầm lặng hi sinh, chịu muôn vàn gian nguy để bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ của chúng ta.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết chia sẻ suy nghĩ, nhận thức của mình về đất nước Việt Nam. Luôn trân trọng những tình cảm với các anh lính đóng quân ngoài đảo xa để bảo vệ đất nước. 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Yêu đất nước Việt Nam, giữ gìn vào bảo vệ  đảo Trường Sa
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, biết yêu quý và trân trọng bạn bè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát Gần lắm Trường Sa ơi nhạc và lời Huỳnh Phước Long
- Các em thấy bạn ấy hát có hay không?
- Em hãy kể tên một số đảo, quần đảo của nước ta hoặc giới thiệu em biết về đảo
- GV nhận xét
- Chúng ta vừa nghe bài hát nói về phong cảnh của đảo Trường Sa, và nghe các bạn kể mộ số đảo, quần đảo của nước ta,  để hiểu thêm  về đảo và quần đảo và người lích vẫn canh gác bảo vệ tổ quốc ở Trường Sa hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài Cảm xúc Trường Sa
	- HS lắng nghe bài hát.

- Bạn ấy hát rấy hay..
- HS kể tên

- Học sinh lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và diễn cảm bài thơ Cảm xúc Trường Sa
+ Biết đọc diễn cảm và nhân giọng vào các từ ngữ bộc lộ cảm xúc về cảnh vật, cuộc sống của người lính ở Trường Sa
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của trong bài thơ. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc trong bài thơ
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 6 đoạn theo thứ tự: 
+ Đoạn 1: từ đầu đến gặp hoa xuống biển.
+ Đoạn 2: tiếp theo cho đến dợi nở
+ Đoạn 3: tiếp theo cho đến sóng nguôi
+ Đoạn 4 tiếp theo cho đến vẫn nở bốn mùa
+ Đoạn 5:tiếp theo cho đến giữa trời
+ Đoạn 6: đoạn còn lại.
- GV gọi 6 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: Đá Thị, Len, Đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
     Em đã nhớ/ Trường Sa
   Cả khi mình/ chưa đến……
- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 2.
- GV nhận xét sửa sai.
	
- Hs lắng nghe cách đọc.



- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát





- 6 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.

- 2 học sinh trong bàn đọc nối tiếp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc của vào Trường Sa
- Mời 6 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.


- 6 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.


- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết đọc diễn cảm và nhân giọng vào các từ ngữ bộc lộ cảm xúc về cảnh vật, cuộc sống của người lính ở Trường Sa
+ Nhận biết được cách liên tưởng, so sánh,… trong bài thơ.
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Đất nước Việt Nam bao gồm cả những hòn đảo, quần đảo lớn, nhỏ, cả vùng biển vùng trời ngoài khơi xa, nơi hàng ngày, hàng giờ có biết bao con người thầm lặng hi sinh, chịu muôn vàn gian nguy để bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ của chúng ta.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
- GV mời 1 HS đọc phần giải nghĩa từ
 +Đá Thị, Len, Đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn: là các đảo trên Trường Sa
+ Hoa bàng vuông: hoa màu trắng, mọc thành chùm ở đầu cành
+ Nhà giàn : Trạm dich vụ  kinh tế- khoa học kĩ thuật được xây dựng ở vùng biển phía Nam, là cột mốc khẳng định chủ quyền trên biển của ta
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Ở khổ thơ đầu, điều gì sảy ra bất ngờ  với mọi người  khi đến Trường Sa ?




Câu 2: Em hiểu thế nào hai dòng thơ
      Những nhà giàn giữ đảo
      Neo cả nhịp tim người
a) Sự thấu hiểu của người dân trước những gian nguy mà người lính nhà giàn phải đương đầu
b) Cảm giác thương yêu lo lắng của người dân ra thăm đảo dành cho người lính Trường Sa
c) Tình yêu tha thiết của người dân đất Việt đối với biển đảo quê hương
Câu 3: Theo em  nhà thơ muốn nói gì qua hình ảnh “Đóa sen khô kiêu hãnh/Vẫn nở hoa bốn mùa.



- GV nhận xét tuyên dương kích lệ HS
Câu 4: Nếu cảm nghĩ của em về những người lính đảo?
-VD: Em tấy người lính dũng cảm kiên cường, hiền lành giản dị. Học cống hiến tuổi trẻ của mình để bảo vệ Tô quốc……
Câu 5: Ý nghia hai khổ thơ cuối là gì? em chọn phương án câu trả lời nào? Vì sao?
- Gọi 3 HS đọc 3 phương án
- Yêu cầu học sinh chọn phương án và giải thích vì sao em chọn phương án đó
A: Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền thiêng lieng của Tổ quốc ta.
B: Những tên đảo, tên người ở Trường Sa góp phần làm nên Tổ quốc vẹn toàn.
C: Những người thầm lặng bảo vệ biển trời Tổ quốc đáng được tôn vinh
- GV nhận xét tuyên dương khích lệ
 Nội dung: Đất nước Việt Nam bao gồm cả những hòn đảo, quần đảo lớn, nhỏ, cả vùng biển vùng trời ngoài khơi xa, nơi hàng ngày, hàng giờ có biết bao con người thầm lặng hi sinh, chịu muôn vàn gian nguy để bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ của chúng ta.
	
- Cả lớp lắng nghe.
- 1 HS đọc phần giải nghĩa từ








- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





+ Trường Sa là nơi đầu sóng ngọn gió rất khó khăn vất vả bão tố, nắng gắt thiếu nước ngọt. Nhưng khi đến Trường Sa ai cũng ngạc nhiên, bất ngờ gặp mầu hoa muống biển sác màu tím gợi lên Trường Sa thân quen, yên bình
+ HS chọn ý trả lời đúng nhất hoặc nêu theo ý hiểu  của mình:









- HS trả lời theo cảm nhận của bản thân
+ Nói lên sức mãnh kiệt của thiên nhiên và con người ở Trường Sa
+ Nói lên tinh thần kiên cường bất khuất của những người lính ở Trường Sa.....

- HS trả lời theo cả nghĩ của bản thân




- HS đọc hai câu thơ cuối bài

- 3 HS đọc bài
- HS trả lời theo sự hiểu biết của mình.







- HS lắng nghe.
- Hs nhắc lại nội sung bài

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.
- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3.3. Luyện tập theo văn bản.
1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Dựa vào ý thơ của bài Cảm xúc Trường Sa, viết 2- 3 câu về sự kiên cường của người lính đảo
- Mời học sinh làm việc nhóm 4.
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: Xác định chủ ngữ và vị ngữ mỗi câu em viết ở bài tập 1
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân xác định  chủ ngữ, vị ngữ câu viết bài vào vở.
- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở chấm một số em)
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.


- Các nhóm tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.


- Cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở. 


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết chia sẻ suy nghĩ, nhận thức của mình về đất nước Việt Nam. Luôn trân trọng những tình cảm với các anh lính đóng quân ngoài đảo xa để bảo vệ đất nước. 
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh thi đọc diễn cảm  bài thơ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi đọc 

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…....................................................................................................................................


---------------------------------------------------
Chiều:                                               Tiết 5: Toán
BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ - TRANG 32
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết và giải được bài toán liên quan đến rút về đơn vị 
- Vận dụng giải các bài tập và các bài toán thực tế liên quan đến rút về đơn vị
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi đoán kết quả
- GV chiếu một bảng 
	Số túi kẹo mua
	2
	1
	5

	Số tiền tương ứng ( đồng)
	10.000
	      ?
	   ?


- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
	Số túi kẹo mua
	2
	1
	5

	Số tiền tương ứng ( đồng)
	10.000
	5.000
	25.000



- HS lắng nghe.

	2. Khám phá
- Mục tiêu:
- Nhận biết và giải được bài toán liên quan đến rút về đơn vị
- Vận dụng giải các bài tập và các bài toán thực tế liên quan đến rút về đơn vị
  - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh đóng vai nêu bài toán
- Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán hỏi gì?

- GV hướng dẫn học sinh tóm tắt, phân tích bài toán


- Rô-bốt hướng dẫn ta tính như thế nào?
 
- Muốn tìm tìm số l mật ong trong 1 can, rồi tìm ta phải làm như thế nào?
(  Bước tìm bài toán rút về đơn vị)
- 12 l mật ong đựng đều vào số can ta  làm như thế nào? 
- GV gọi HS nêu cách làm và thực hiện vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương.




* Muốn giải một bài toán rút về đơn vị ta thực hiện theo mấy bước
Bước 1: Phân tích đề
Bước 2:  Tìm cách giải
+  Tìm giá trị 1 đơn vị (giá trị 1 phần - đây là bước rút về đơn vị, thực hiện phép chia).
+Tìm số phần (số đơn vị - phép chia).
Bước 3: Thực hiện các phép tính thích hợp và viết lời giải
- GV gọi HS nêu cách thực hiện 
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS nêu bài toán
- Bài toán cho biết Việt có 18 l mật ong đựng đều vào 6 can
- Nếu bạn Mai có 12 l mật ong như vậy thì đựng đều được mấy can như vậy?
+HS tóm tắt bài toán
 Tóm tắt:
   18l…… 6 can
   12l …… can ?
+ Trước tiên tìm số l mật ong trong 1 can, rồi tìm số can để đựng 12 l mật ong
-Ta phải tính số 1 mật ong ở mỗi can. Lấy 18 l chia cho số l ở 1 can thì ra số  l đựng trong 1 can
 - 12 l chia cho số l trong 1 can thì ra số can cần đựng số l mật ong
- HS làm bài
- HS trình bày
                             Bài giải
          Số l mật ong ở mỗi can là
                      18 : 6 = 3 (l ) 
         12 l mật ong đựng  đều vào số can là
                    12 : 3 = 4 ( can)
                         Đáp số: 4 can
- HS nêu
- Thực hiện theo 3 bước:
Bước 1: Phân tích đề
Bước 2:  Tìm cách giải


Bước 3: Thực hiện các phép tính thích hợp và viết lời giải
- HS trình bày

	3. Hoạt động
- Mục tiêu:
+ Vận dụng kiến thức đã học giải các bài tập
- Cách tiến hành:

	Bài toán 1. Giải bài toán ( Làm việc cá nhân)
- GV yêu cầu học sinh đọc toán
- Hướng dẫn học sinh làm bài trên vở










- GV gọi HS nêu cách làm và thực hiện vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài toán 2: Giải bài toán( Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu học sinh đọc toán
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở








- Đổi vở xếp theo nhóm trình bày kết qủa, nhận xét lẫn nhau
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- HS đọc yêu cầu bài
- Học sinh làm
Tóm tắt:
Việt: 40 000 đồng…… 5chiếc
 Mai: 24 000 đồng ……chiếc ?

                     Bài giải
         1 chiếc thước đo góc có số tiền là:
                     40 000 : 5 = 8000 (đồng)
        Mai mua được số thước đo góc là:
                      24 000 : 8 =  3 (chiếc)
                              Đáp số: 3 chiếc
- HS trình bày
- Hs lắng nghe rút kinh nghiệm

- HS đọc yêu cầu bài
  


Tóm tắt
 24 hộp….. 6 vỉ
 16 hộp……vỉ?
                          Bài giải
       Số hộp sữa đựng trong 1 vỉ là: 
                 24 : 6 = 4 ( hộp)
        16 hộp đóng được vào số vỉ là:
                   16 :4 =  4( vỉ )
                           Đáp số: 4 vỉ sữa
- Các nhóm trình bày 
- Các nhóm khác nhận xét
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	4. Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong 2 tiết học để giải các bài tập
+ Vận dụng kiến thức đã học để làm bài
- Cách tiến hành:

	Bài 1: ( Làm việc theo nhóm 4 )
- GV cho HS làm việc theo nhóm









- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét




- GV nhận xét tuyên dương
 Bài 2: Giải bài toán( Làm việc nhóm 2)
- GV yếu cầu HS đọc bài toán
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở









- Đổi vở xếp theo nhóm  trình bày kết qủa, nhận xét lẫn nhau
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- Các nhóm làm việc theo phân công
  Tóm tắt:
 9 kg ….. 3 cây xanh
12 kg …….cây xanh?                
                        Bài giải 
Số ki-lô-gam giấy đổi  1 cây xanh  là:
                  9 : 3 = 3 (kg)
   12 kg giấy đổi được số cây xanh là:
                 12 : 3 = 4 ( cây)
                         Đáp số:4 cây xanh
- HS nhận xét và nêu lại cách làm
+ Tìm giá trị của 1 cây xanh đổi ra bao nhiêu kg giấy  
+Tìm 12 kg giấy đổi ra được bao nhiêu cây xanh
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm
- HS đọc bài toán
- HS làm bài vào vở
                     Bài giải
             Độ dài 1 que tính là:
                       60 : 4 = 15 (cm)
             Chu vi hình tam giác là:

                       15 3 = 45 (cm)
 Chu vi hình chữ nhật  gồm 6 que tính là:

                      15  6 = 90 (cm)
Chu vi hình tứ giác gồm 7 que tính là

                       15  7 =  105 (cm)
                   Đáp số: 45cm, 90 cm, 105cm

- Các nhóm trình bày 
- Các nhóm khác nhận xét
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách giải bài toán rút về đơn vị
Bông hoa 1: Có 9 thùng dầu như nhau chứa 414 lít. Hỏi 6 thùng dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?





Bông hoa 2:Có 72 kg gạo đừng đều trong 8 bao. Hỏi 54 kg gạo đựng đều trong bao nhiêu bao như thế?






- Em có nhận xét gì về 2 kiểu dạng bài chúng ta vừa giải

* Các em cần phân biệt bài toán  liên quan rút về đơn vị có 2 dang bài để khi thực hiện không bị nhầm lẫn.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS xung phong tham gia chơi. 
Tóm tắt:
9 thùng: 414 lít
6 thùng: ? lít
Bài giải
Số lít dầu chứa trong một thùng là:
414 : 9 = 46 (l)
Số lít dầu chứa trong 6 thùng là:
46 x 6 = 276 (l)
                                   Đáp số: 276 lít
Tóm tắt:
72 kg gạo: 8 bao
54 kg gạo: ? bao
Bài giải
Số gạo đựng trong mỗi bao là:
 72 : 8 = 9 (kg)
Số bao chứa 54 kg gạo là:
54 : 9 = 6 (bao)
Đáp số: 6 bao
Bài thứ nhất 
- Rút về đơn vị - tức là tìm giá trị 1 phần
- Tìm giá trị nhiều phần
Bài thứ hai
- Rút về đơn vị - tức là tìm giá trị 1 phần
- Tìm số phần
- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 6: Khoa học
VAI TRÒ CỦA CHẤT DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ (T1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Kể tên được các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn
- Nếu được tên thực phẩm chính để làm nên 1 số loại thức ăn
- Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự nghiên cứu bài, trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để năm chắc kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm 
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ về:
+ Hằng ngày chúng ta ăn những thức ăn nào? 
+ Chúng ta ăn thức ăn đó để làm gì?
- GV Cùng trao đổi với HS về nội dung mà HS chia sẻ
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS chia sẻ điều em thấy thú vị nhất trước lớp.


- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
+ HS dựa vào thông tin cung cấp ở nội dung 1, hình thành mối liên hệ giữa thực phẩm và thức ăn sử dụng hàng ngày.
+ Sử dụng bảng số liệu thành phần dinh dưỡng để nhận biết các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm và tên các nhóm chất dinh dưỡng.
+ Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn
Hoạt động 1.1.Nêu tên các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn
- GV giới thiệu thông tin của hoạt động
- GV đưa bảng thành phần, thảo luận trả lời câu hỏi:
+Thực phẩm nào chứa nhiều chất bột đường?
Thực phẩm nào chứa nhiều chất đạm?
Thực phẩm nào chứa nhiều chất béo?
Thực phẩm nào chứa nhiều vi-ta-min và chất khoáng?
+ Hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong mỗi loại thực phẩm khác nhau như thế nào?
- Mời HS thảo luận nhóm 4 để thực hiện nhiệm vụ.




[image: ]
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- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	



-HS đọc thông tin
-HS quan sát bảng








- HS sinh hoạt nhóm 4, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.
+ Gạo chứa 76g chất bột đường, chỉ có 8g chất đạm, 1g chất béo, ít hơn 1g vi-ta-min và chất khoáng; thịt gà không chứa chất bột đường, chứa 20g chất đạm, 13g chất béo, ít hơn 1g vi-ta-min và chất khoáng
+ Chất bột đường ở gạo là 76g, gà là 0g, súp lơ là 3g, thịt mỡ 0g, cá 0g, thanh long 9g. Chất đạm ở gạo là 8g, gà là 20g, súp lơ là 3g, thịt mỡ là 14g, cá là 18g
+ Gạo chứa nhiều chất bột đường; thịt gà, thịt lợn chứa nhiều chất đạm; thịt lợn mỡ, lạc chứa nhiều chất béo; súp lơ chứa nhiều vi-ta-min và chất khoáng


- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả
- Lắng nghe

	Hoạt động 1.2: Nhận biết về các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn hàng ngày
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Mời HS thảo luận  nhóm đôi và trả lời câu hỏi :
+ Nói với bạn tên thức ăn, đồ uống có trong hình 2 và cho biết thực phẩm chính để làm mỗi loại thức ăn đó
+ Sắp xếp các thức ăn, đồ uống ở hình 2 vào 4 nhóm thức ăn theo yêu cầu
[image: ]

- GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
- Liên hệ:Kể tên các thức ăn hàng ngày em đã ăn và cho biết chúng làm từ thực phẩm nào? Thực phẩm đó thuộc nhóm nào?
-GV tổ chức cho HS đọc phần Bạn có biết?
-Yêu cầu HS lấy ví dụ một số loại dầu ăn thường được sử dụng trong gia đình ( dầu đậu lành, lạc, cải, hướng dương...) và xác định thực phẩm là nguyên liệu chính để tạo nên loại dầu ăn đó...
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS chia sẻ trong nhóm tên thức ăn và sắp xếp được thức ăn vào các nhóm:
+ Chất bột đường: bánh mì, bún, đu đủ, cà rốt
+ Chất đạm: lạc, nấm, trứng, tôm, cá
+ Chất béo: lạc, dầu mè
+ Vi-ta-min và chất khoáng: rau cải, đu đủ,  nước ép cà rốt, lòng đỏ trứng.















- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, góp ý.
- Cả lớp lắng nghe
-HS chia sẻ


-HS đọc và chia sẻ thông tin
-HS lấy ví dụ

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai biết nhiều hơn”
+ Chia lớp thành các nhóm. Và cùng thi một lượt trong thời gian 2 phút.
+ Các nhóm thi nhau đưa ra những ví vụ về vai trò của các chất dinh dưỡng đối với con người trong đời sống hằng ngày. Mỗi lần đưa ra câu đúng sẽ được nhận 1 hoa dán vào vị trí nhóm. Sau 2 phút, nhóm nào nhiều hoa nhất nhóm đó thắng cuộc.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	


- Học sinh chia nhóm và tham gia trò cơi.





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 7: Giáo dục thể chất
NHẢY DÂY QUA TỪNG CHÂN ( T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học HS:
- Biết và thực hiện được động tác nhảy dây chụm hai chân.
- Chăm chỉ, tích cực tham gia hoạt động luyện tập  và trò chơi rèn luyện tư thế kĩ năng vận động cơ bản.
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác nhảy dây chụm hai chân. trong sách giáo khoa.   
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được động tác nhảy dây chụm hai chân.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động khởi động:
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “ chạm tay nhé”
[image: ]
II. Hoạt động luyện tập
- Kiến thức.
-Ôn bài tập: Động tác nhảy dây chụm hai chân.
[image: ]


-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm


Tập theo cặp đội

Thi đua giữa các tổ
 

- Trò chơi “nhảy Ô”.
[image: ]


- Bài tập PT thể lực:

- Luyện tập mở rộng: 

III.Hoạt động tiếp nối:
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	 5 – 7’






 
2 - 3’




16-18’




























3-5’













4- 5’


	

 



2x8N


















2 lần 



2 lần 


2 lần 


1 lần 








1 lần





	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.


- GV hướng dẫn chơi







- GV nhắc lại cách thực hiện và phân tích kĩ thuật động tác
- Cho 4 em học sinh  lên thực hiện động tác nhảy dây chụm hai chân.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS


- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
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- Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]
      



                
- HS quan sát GV làm mẫu



- HS tiếp tục quan sát



- Đội hình tập luyện đồng loạt. 




                
ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          

- Từng tổ  lên  thi đua  trình diễn 


- Chơi theo đội hình hướng dẫn
[image: ]

HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS trả lời



- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (Nếu có)
………………………………………………………………………………………….
------------------------------------------------
Thứ 5 ngày 27 tháng 2 năm 2025
Sáng					     Tiết 1: Tiếng việt
VIẾT: VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết được bài văn kể lại câu chuyện về một nhân vật lịch sử mà em đã đọc đã nghe
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh viết được bài văn hay nói về nhân vật lịch sử.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng viết văn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để xem xét và thống nhất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi hái hoa dân chủ để khởi động bài học.
- Yêu cầu HS nên hái mỗi bông hoa trong đó có những câu đố gợi ý về những anh hùng lịch
- GV gọi HS lên hái hoa
+ Câu 1: Đầu voi phất ngọn cờ vàng
       Làm cho nữ giới vẻ vang oai hùng
+ Câu 2: Ai người bơi giỏi lặn tài
Khoan thủng thuyền giặc đánh tan quân thù
 +Câu 3: Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa 
- Gọi HS trình bày trước lớp
- Gv nhận xét bổ sung
	

-HS chơi từ gợi ý phải nói tên được nhân vật lịch sử.

-HS tham gia chơi
- Bà Triệu Thị Trinh

- Yết Kiêu


- Lý Thái Tổ
- HS trình bày


	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Biết viết được bài văn kể lại câu chuyện về một nhân vật lịch sử mà em đã đọc đã nghe
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Hướng dẫn HS làm bài 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 
- GV yêu cầu HS viết bài dựa thẹo bài 9 đã lập dàn ý 
- GV chốt: Trong một bài văn kể chuyện bao giờ cũng đủ 3 phần ( mở bài, thân bài, kết bài) chúng ta cần lưu ý khi viết cần viết theo trình tự câu chuyện và lồng ghép những diễn biến, hành động, suy nghĩ của nhân vật thì câu chuyện mới hấp dẫn người nghe và bài viết thêm sinh động                                                                                    
- Yêu cầu HS viết bài vào vở
2. Đọc soát bài văn
-  Yêu cầu HS làm việc cả lớp

- GV yêu cầu HS đọc bài văn của mình trước lớp
- Nhận xét
 + Bài văn có kể đúng trình tự những sự việc trong câu chuyện không?
+ Nôi dung bài có đủ các tiêu chí tiêu biểu của câu chuyện làm nổi bật đặc điểm của nhân vật lich sử ( ngoại hình, hành động, lời nói của nhân vật..)
+Bì văn có thể hiện tình cảm, cảm xúc đối với câu chuyện hoặc nhân vật lịch sử được nói trong câu truyện
- GV mời cả lớp làm việc chung:
- GV mời một số HS trình bày.
- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. GV nhận xét chung và chốt 
3. Sửa lỗi
- GV cho HS làm việc nhóm đôi
- HS soát lỗi cho nhau và chỉnh sửa bài văn
- Gọi HS trình bày trước lớp lỗi sai vừa sửa
- GV nhận xét tuyên dương
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 
- HS Nghe








- HS viết bài

- Cả lớp làm việc chung, cùng suy nghĩ để trả lời từng ý:
-HS đọc bài












- Một số HS trình bày trước lớp.
- HS lắng nghe.


- HS thực hiện
-HS làm việc nhóm đôi
- Các nhóm trình bày 
- Hs lắng nghe rút kinh nghiện

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với vai văn  và nêu ý kiến của mình với tập thể.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người sáng tạo”.
+ GV chuẩn bị một câu về nhaan vật lịch sử
 Yêu cầu các nhóm đọc và viết ý kiến của nhóm mình về câu chuyện đó (câu chuyện nói về ai, hành động, của chỉ, lời nói nhân vật đó như thế nào
+ Chia lớp nhiều nhóm (tùy số lượng HS)
+ Mời các nhóm trình bày.

- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




- Các nhóm tham vận dụng.
- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét nhóm nào viết đúng, hay sẽ được chọn giải nhất, nhì , ba,…
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


---------------------------------------------------
Tiết 4: Toán
LUYỆN TẬP – TRANG 33
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được phép nhân, chia cho số có một, hai chữ số trong phạm vi lớp triệu.
- Tính nhẩm được phép nhân, phép chia với 10, 100, 1000. Tính nhẩm được phép nhân, phép chia với số tròn chục, tròn trăm (có hai, ba chữ số)
- Tính được chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi 
Gv nêu bài toán: Người ta lấy 42l xăng đem chia vào 6 thùng. Bốn thùng như thế thì chứa bao nhiêu lít xăng?






- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
Tóm tắt:
6 thùng: 42l
4 thùng: ? lít
Bài giải:
Một thùng chứa số lít xăng là:
42 : 6 = 7 lít
Bốn thùng chứa số lít xăng là:
7 x 4 = 28 lít
             Đáp số: 28 lít.
- HS nêu kết quả bài
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu:
- Thực hiện được phép nhân, chia cho số có một, hai chữ số trong phạm vi lớp triệu.
- Tính nhẩm được phép nhân , phép chia với 10, 100, 1000. Tính nhẩm được phép nhân, phép chia với số tròn chục, tròn trăm (có hai, ba chữ số)
- Tính được chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật.
- Cách tiến hành:

	Bài toán 1. Tính nhẩm ( Làm việc cá nhân)
- GV yêu cầu học sinh đọc toán
- Hướng dẫn học sinh làm bài trên vở

a) 48 256  10             b) 625 400: 100

    5 437  100                  395 800 : 10 

    7 192  100                  960 000: 1000

    

- GV gọi HS nêu cách làm và thực hiện vào vở
- Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000 ta làm như thế nào?

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn…. Cho 10, 100, 1000…… ta làm như thế nào?

- GV nhận xét, tuyên dương
Bài toán 2: Đặt tính rồi tính(Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu học sinh đọc toán
- Đặt tính rồi tính:

  91207  8                37 872 : 9

  2 615   63              175 937 : 35








- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở
- Đổi vở xếp theo nhóm  trình bày kết qủa, nhận xét lẫn nhau
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài toán 3: Điền S, Đ vào ô trống
 (Làm việc nhóm 4)
- GV cho HS làm việc theo nhóm
- Muốn điền  được kết quả đúng sai ta phải làm như thế nào?
- Muốn tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật ta làm như thế nào?
a) Chu vi hai mảnh vườn bằng nhau 
b) Diện tích mảnh vườn trồng hoa hồng bằng diện tích mảnh vườn trồng hoa cúc.
c)  Diện tích mảnh vườn trồng hoa hồng bé hơn diện tích mảnh vườn trồng hoa cúc.















- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét
- GV nhận xét tuyên dương
Bài 4: ( Làm việc cá nhân )
- GV yêu cầu HS đọc bài toán
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì ?

- Yêu cầu học sinh làm bài








- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét
- GV nhận xét tuyên dương
	
- HS đọc yêu cầu bài
- Học sinh làm

a) 48 256  10  =  482 560

    5 437  100  =  543 700

    7 192  100  =  719 200
b) 625 400: 100 = 6 254
    395 800 : 10  = 39 580
    960 000: 1000 = 960
- HS trình bày

- Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000 ta chỉ việc thêm môt, hai, ba … chữ số không vào bên phải chữ số đó.
- Khi chia  số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1000…. ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba, … chữ số 0 ở bên phải chữ số đó.
- Hs lắng nghe rút kinh nghiệm
-
 HS thực hành theo nhóm đôi
 
	

	




	

	



- Các nhóm trình bày 
- Các nhóm khác nhận 
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm       
 
Các nhóm làm việc theo phân công
- HS làm việc theo nhóm
- Ta phải tính chu vi và diện tích của từng mảnh vườn rồi mới so sánh .
- Hs nêu quy tắc tính và thực hiện tính theo nhóm 
Chu vi mảnh vườn trồng hoa hồng là:

         (14 +10)  2 = 48 ( m)
  Diện tích của mảnh vườn trồng hoa hồng là:

            14  10 = 140 ( m2)
Chu vi mảnh vườn trồng hoa cúc  là:

           12  4 = 48 ( m)
Diện tích của mảnh vườn trồng hoa cúc là:

            12  12 = 144 ( m2)
a) Chu vi hai mảnh vườn bằng nhau ĐĐ


b) Diện tích mảnh vườn trồng hoa hồng bằng diện tích mảnh vườn trồng hoa cúc.SĐ


c)  Diện tích mảnh vườn trồng hoa hồng bé hơn diện tích mảnh vườn trồng hoa cúc.ĐĐ


- HS nêu kết quả
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

- HS thực hiện đọc yêu cầu bài toán
- 1 lớp có 27 học sinh, 
- 1 lớp có 34 học sinh
- 6 lớp …? Học sinh
- Trung bình 1 lớp….học sinh ?
- HS làm bài
                         Bài giải
Mỗi lớp có 34 học sinh thì 6 lóp có số học sinh là:

                  34  6 = 204 ( học sinh)
Tổng số khối 4 của trường tiểu học là:
                   6 + 1 = 7 ( lớp)
Trung bình khối 4 có số học sinh là:
                 ( 204 + 27): 7 = 33 (học sinh)
                        Đáp số: 33 học sinh
- Hs trình bày kết quả

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nắm chắc kiến thức bài chia số tròn chục, trăm, nghìn cho 10,100,1000
 Phát phiếu cho 3 học sinh
9000 : 10      6800 : 100    20020 : 10 
9000 :100     420 : 10        200200  : 100
- Ai điền kết quả đúng sẽ được tuyên dương
- GV nhận xét tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS xung phong tham gia chơi. 



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
........................................................................................................................................


------------------------------------------------
Thứ 6 ngày 28 tháng 2 năm 2025
Sáng					       Tiết 1: Toán
LUYỆN TẬP – TRANG 34
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Tính được giá trị của các biểu thức liên quan đến phép nhân, phép chia. Tính được giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi 
- Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000, … ta làm như thế nào?. 

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… cho 10, 100, 1000,… ta làm như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000, … ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba,… chữ số 0 vào bên phải số đó. 
- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba, … chữ số 0 ở bên phải số đó.


	2. Luyện tập
- Mục tiêu:
- Hiểu được cách tính nhẩm, thực hiện thành thạo cách tính nhẩm 
- Tính được giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất.
  - Cách tiến hành:

	Bài toán 1. Tính nhẩm ( Làm việc cá nhân)
- GV yêu cầu học sinh đọc toán
- Hướng dẫn học sinh làm bài trên vở


Mẫu: 20  30 = ?              600  40 = ? 


 Nhẩm: 2  3 =  6         Nhẩm 6  4 = 24


        20  30 = 600     600  40 = 24 000



 a) 20  40                    400  20 


    70  60                     900  30                   
 
- Khi nhân một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… với số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn….. ta thực hiện như thế nào?



Mẫu 400 : 20 = ?              1.500: 500 = ?
Nhẩm: 400: 20 = 40: 2  Nhẩm: 1.500: 500
                         = 20                  = 15 : 5
                                                    = 3
b) 900: 30                     3600: 600
   240: 80                       2800: 40
  
    





 
- Khi thực hiện phép chia số bị chia là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn… cho số chia là tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn…ta làm như thế nào? 
- GV nhận xét, tuyên dương

Bài toán 2: Đặt tính rồi tính (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu học sinh đọc toán
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở
- Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán hỏi gì?
- Muốn tìm được 8 thùng soài nặng số kg ta làm như thế nào?
- Khi tìm được số kg nặng của 8 thùng ta làm như thế nào để tìm số kg còn lại của của hàng?

- Đổi vở xếp theo nhóm  trình bày kết qủa, nhận xét lẫn nhau







- GV nhận xét, tuyên dương

Bài toán 3: Trò chơi ô cửa bí mật
- GV phổ biến luật chơi
( Trong mỗi ô cửa A, B, C,D là các phép tính của các bạn Mai, Việt, Nam và Rô-bốt có các phép tính nhiệm vụ của các em là mở lần lượt các ô cửa A, B, C,D  nhiệm vụ của chúng ta giải các phép tính đó và xem kết quả của ai lớn nhất ai đoán đúng sẽ nhận được một phần quà của bạn Mi.
-  GV tổ chức cho HS chơi



- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét
- Ai nhận được móm quà của bạn Mi
- GV nhận xét tuyên dương
 Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất
 (Làm việc nhóm 4 )
- GV yêu cầu HS đọc bài toán
- Yêu cầu hs làm việc theo nhóm
- Muốn tính được phép tính bằng cách thuận tiện nhất ta vận dụng tính chất gì đã học ?
- HS trong nhóm làm và trình bày kết quả
( Phần b giành cho HS khá, giỏi)







- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét
- GV nhận xét tuyên dương
	
- HS đọc yêu cầu bài
- Học sinh làm


 a)  20  40 =                70  60 = 


 Nhẩm: 2  4 =  8        Nhẩm:7  6= 42


    20  40 = 800            70  60 = 4 200              
         


   400  20 =                   900  30 = 


 Nhẩm: 4  2 =  8      Nhẩm:9  3= 27


 400  20 = 8 000    900  30 =  27000              
- Khi nhân một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… với số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn ta thực hiện nhân như hai số tự nhiên sau đó đếm tất cả các chữ số 0 của hai số đó rồi ghi vào bên phải kết quả đó.
b)        900: 30                     
Nhẩm: 900: 30 = 90: 3
                         = 30                       
            240: 80
Nhẩm: 240: 80 = 24: 8
                         = 3    
            
             3600: 600
Nhẩm: 3600: 600 = 36: 6
                             =  6    
              2800: 40
 Nhẩm: 2800: 40 = 280: 4
                             =  70                                            
- Ta thực hiện phép chia đếm số chia có bao nhiêu chữ số 0 thì ta bớt ở số bị chia bấy nhiêu số 0 và thực hiện phép chia bình thường.
- HS trình bày trước lớp 
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm


- HS đọc yêu cầu bài
- HS trình bày
- 15 thùng soài nặng 675 kg
   Bán 8 thùng ……. ? kg
- Của hàng còn lại ..? kg soài
- Ta phải tính 1 thùng soài nặng số kg rồi mới tính được số kg của 8 thùng soài 
- Ta lấy tổng số cân nặng của 15 thùng trừ đi số cân nặng của 8 thùng soài vậy ta tính được số kg soài còn lại của của hàng
- HS trình bày kết quả trong nhóm
                        Bài giải
    1 thùng soài nặng số ki-lô-gam là:
               675 : 15 = 45 (kg)
    8 thùng soài nặng số ki-lô-gam là:

                   8  45 = 360 ( kg)
  Của hàng còn lại số ki-lô-gam soài là:
                 675 – 360 = 315 (kg)
                              Đáp số: 315 kg soài
- Hs lắng nghe rút kinh nghiệm


- HS nghe luật chơi
                       






- HS chơi
  272 000 : 8 = 34 000 ( Mai)

3 900  9 = 35 100 (Việt)
963 000 : 30 = 32 100 (Nam)

 500  70 = 35 000 (Rô-bốt)
-Bạn Việt sễ nhận được món quà của bạn Mi


- HS đọc yêu cầu bài
- Các nhóm thực hiện
- Phần a ta thực hiện tính chất kết hợp của phép nhân, phần b sử dụng tính chất giao hoán của phép nhân.
- Hs trình bày kết quả




a)  512  20 5 = 512 ( 20 50)

                           = 512 100
                           =  51 200




b)  125  32  8 = 125 8 32

                           = 1 000 32
                           = 32 000




Hoặc  125  32  8 = 32  (125 8)

                           = 32  1 000
                           = 32 000
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nắm chắc kiến thức bài nhân chia số tròn chục, trăm, nghìn cho 10,100,1000
 Phát phiếu cho 3 học sinh



 560  10;   560  100;  560  1000
1200 : 20     2200 : 20 ;   44 000 : 40
- Ai điền kết quả đúng sẽ được tuyên dương
- GV nhận xét tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



- HS xung phong tham gia chơi. 



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 2: Tiếng Việt
NÓI VÀ NGHE: NHỮNG TẤM GƯƠNG SÁNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Biết nói trước nhóm, trước lớp về ý kiến của mình về một người lao động hoặc chiến đấu, hi sinh để đem lại cuộc sống hạnh phúc, bình yên cho mọi người.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết thể hiện cảm xúc, tình cảm trước những hi sinh  vì quê hương đất nước
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chia sẻ với mọi người về mất mát đau thương để bảo vệ Tổ quốc
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe và nhận xét về bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “ Cúc ơi” để khởi động bài học.
+ Đố các em bài hát nói về điều gì?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:
+ Có những mất mát hi sinh trong chiến tranh vẫn còn mãi, những người lính hi sinh trong thời bình để lại những niềm thương tiếc không nguôi để hiểu thêm những sự hi sinh thầm lặng đó chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay
	- HS tham gia trò chơi

+ Bài hát nói về những chiến sĩ đã hi sinh ở ngã ba Đồng Lộc bảo vệ đất nước


- HS lắng nghe.



	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Biết nói trước nhóm, trước lớp về ý kiến của mình về một người lao động hoặc chiến đấu, hi sinh để đem lại cuộc sống hạnh phúc, bình yên cho mọi người.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	1. Chuẩn bị
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài
- GV yêu cầu các em tìm những câu chuyện kể về những tấm gương quên mình giúp mọi người trong thiên tai, hoạn nạn, dich bệnh:
+ Những câu chuyện về chiến sĩ quên mình cứu  những bệnh nhân bị dịch bệnh Covid -19  hoặc những người anh hùng đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
- Yêu cầu HS thảo luận theo bàn câu chuyện đã chuẩn bị
- GV gọi một số nhóm trình bày
-GV nhận xét tuyên dương
2. Nói
+ Mời một học sinh lên trước lớp để làm ví dụ. 
+ HD HS Giới thiệu về một số điểm nổi bật của câu chuyện (câu chuyện nói về ai, đã làm công việc gì và đã giúp đỡ, hi sinh như thế nào trong việc bảo vệ đất nước, bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình đối với những người đáng kính trọng đó.
+ GV mời một số HS khác phát biểu và tự nhận xét của bạn về câu chuyện đó
- GV mời học sinh làm việc cá nhân, mỗi HS tự viết ra giấy những điểm nổi bật của nhân vật trong câu chuyện em biết hoặc đọc được, sau đó em đọc trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, phát biểu.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
+ HS đọc yêu cầu bài
- HS lắng nghe cách thực hiện.







 - HS thảo luận

- HS nêu tên câu chuyện sẽ kể
- HS lắng nghe

+ 1 HS lên đứng trước lớp và tự giới thiệu về câu chuyện mình kể. Giới thiệu về một số điểm nổi bật của câu chuyện (câu chuyện nói về ai, đã làm công việc gì và đã giúp đỡ, hi sinh như thế nào trong việc bảo vệ đất nước




- HS làm việc cá nhân, ghi vào giấy những điểm nổi bật của nhân vật và đọc trước lớp theo yêu cầu của giáo viên.
- HS nhận xét bạn mình.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	2. Trao đổi
- GV mời cả lớp thảo luận nhóm 4 thực hiện các yêu cầu sau:
+ Nêu những điểm tốt của người em nói trong câu chuyện
+ Nói điều em mong học tập ở câu chuyện. 
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- Giáo viên nhận xét cung, tuyên dương
	
- HS thảo luận nhóm 4. Trao đổi và thực hiện yêu cầu.
- Nhóm trưởng tổng hợp kết quả thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng cuộc thi “Ai sáng tạo”.
+ GV tổ chức cho lớp thành các nhóm, mỗi nhóm thảo luận và chọn một bạn đại diện lên trước lớp giới thiệu về một người dũng cảm mà em biết. (giới thiệu những nét nổi bật của của người đó, cử chỉ, hành động)
+ Mời các nhóm trình bày.
+ GV nhận xét chung, trao thưởng.

- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Các nhóm tham vận dụng.




- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét bạn nào giới thiệu hay, hóm hỉnh sẽ được chọn giải nhất, nhì , ba,…
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


------------------------------------------------
Chiều                                              Tiết 6: Toán ( b.s)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Tính được giá trị của các biểu thức liên quan đến phép nhân, phép chia. Tính được giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
VBT Toán
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Lí thuyết
GV yêu cầu học sinh nhắc lại lí thuyết
2. Bài tập
Bài 1 (VBT) /34
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : nhận xét
-GV: Em đã vận dụng kiến thức nào để làm?
Bài 2 (VBT) /34
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : nhận xét
-GV:Chốt đáp án đúng?
Bài 4/36
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập
- Gv : nhận xét
Em đã vận dụng kiến thức nào để làm
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học, nhắc nhở HS ôn bài
	



- H đọc yêu cầu
- HS đổi chéo bài để nhận xét bạn
 



- H đọc yêu cầu
- HS làm và chia sẻ bài




- H đọc yêu cầu
- H thảo luận nhóm đôi
- H chia sẻ	
  




------------------------------------------------
Tiết 7: Hoạt động trải nghiệm
SHL:  CHIA SẺ NHỮNG ĐIỀU KHÓ NÓI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Học sinh chia sẻ cách phòng tránh bị xâm hại chia sẻ những điều khó nói .
- Học sinh cảm nhận diện được niềm tự hào khi mình và bạn có nhiều khả năng phòng tránh được xâm hại .
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ khả năng cách phòng tránh bị xâm hại cùng gia đình trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết cách phòng tránh của bản thân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn niềm cùng gia đình những việc làm để phòng tránh bị xâm hại 
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và cảm thông với bạn 
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện phòng cách tránh bị xâm hại
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng  phòng tránh xâm hại của bản thân
 - Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh quan sát một số tranh ảnh, video về tình huống có thể bị xâm hại
+ GV nêu câu hỏi: Khi bị xâm hại về tinh thần em cần làm gì?
+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát.

- HS trả lời: Chia sẻ với thầy cô, bạn bè, người thân để  tìm cách tháo gỡ 

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh chia sẻ những điều khó nói về phòng tránh xâm hại tinh thần dưới nhiều thức khác nhau
+ Học sinh biết trao đổi với người thân về về phòng tránh xâm hại tinh thần
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Viết ra điều khó nói
- GV nêu yêu cầu: Em hãy viết ra những điều em khó nói về xâm hại tinh thần iên quan đến bản thân và thả vào hòm thư
- Gv giới thiệu hòm thư: Hòm thư là để các em bỏ những lá thư em viết khi em khó nói với thầy, cô, bố, mẹ, bạn bè và người thân những hành vi mình bị xâm hại về tinh thâng và cách em muốn nhờ giúp đỡ người đọc thư sẽ phản hồi, chia sẻ mọi thông tin đều được bảo mật
- Việc chia sẻ, nói và viết ra được cho một ai đó các các vấn đề của mình là rất cần thiết
- GV yêu cầu hs thực hiện viết thư chia sẻ và bỏ vào hòm thư
- GV nhận xét HS thực hiện các chia sẻ
	
- 1 HS đọc yêu cầu. 


- HS quan sát và lắng nghe






-HS lắng nghe 


-HS thực hiện

-HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Suy nghĩ và thảo luận với người thân cách phòng tránh xâm hại tinh thần
+ Tiếp tục cách phòng tránh xâm hại tinh thần với bản thân
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
........................................................................................................................................
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— Sdp xép cde thiic &n, d6 udng trong hinh 2 véo bdh nhom thiic &n: chiia nhigu
chdt bét duéng, chtia nhiéu chat dam, chiia nhiéu chét béo, chtia nhiéu vi-ta-min
va chdt khodng.
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(Thoo Vin Din dusng Qude ga 2017)
- Céo thyc phém khée nhou cung e&p ham kigng chdt dinh duing khde nhau
nhu thé nao?
NGi tén thic an, d6 uéng trong hinh 2 va cho biét thyo pham chinh dé lam
milogi thiic 6n db.
~ Sdp8p ode thife an, db uéng frong hinh 2 véo bén nhom thitc én: chifa nhidu
hdt bot duémg, chika nhiéu chdt dam, chifa nhidu ché béo, chiia nhidu vida-min
v chéit khodng.
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@ s ton coo e

an hang ngdy mmmammsmcwm ohigu nhem o nhou do déu
o d a1 vt cho. EhJ A Ghatnh g thue o4 hAm 6. V1 G ring, I8 b
" © cAth xEp vao nhém nhis chét dam vis clng o6 thi ¥8p vl nhém
bétcninglamtr 1 J g = 5
B i--min v ondtkhodng; s ndn o0 the 6p vao nhom i
thiie phAm nGo? ot dam va nhom nhigu ot beo.
TOo phém 90 ot a4 loai hat chia i o3 e chat béa cao, o ép 6y dlu
thudonhémndo?  ding teng ché Bén thuc phim nh ving (4 wing), a ndnh
(ddu du nanh),Iac (du 1g)...
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